
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TIẾNG VIỆT. LỚP 5 

 

Kĩ 

năng  
NỘI DUNG 

 

MỨC 1 MỨC 2 MỨC 3 

 

Tổng 

điểm  

TN TL TN TL TN TL TN TL 

Đọc 

tiếng 

& 

 Đọc 

hiểu  

 

Đọc thành tiếng kết hợp 

kiểm tra nghe, nói. 

   

3đ 

Đọc hiểu văn 

bản  

 

Câu số 
Câu 

1,2,3 
 

Câu 

4,5 
 Câu 6  

  

Số câu 3  2  1    

Số điểm 1,5đ  1,5đ  1đ  4đ  

Từ ngữ : 

thuộc các chủ 

điểm trong 

giữa học kì I 

Câu số    Câu 8  Câu 7    

Số câu   1  1    

Số điểm   1đ  1đ  2đ  

Vận dụng 

hiểu biết vào 

thực tiễn. 

Câu số 
 

 
    

Câu 

9 

  

Số câu      1  1đ 

Số điểm      1đ   

Viết  

(TLV) 

Viết bài văn theo chủ đề đã học   

10đ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG TH CHU VĂN AN         KIỂM TRA  ĐỊNH KÌ  GIỮA  HỌC KÌ I 
Họ và tên:…………………              Môn: Tiếng Việt 

Lớp: 5…                                            Thời gian: 40 phút 

Thứ….ngày….tháng…năm 2024    

 

Điểm Lời nhận xét của giáo viên 

 

 

 

 

 

 

 

I.PHẦN ĐỌC (3đ) 

- GV cho học sinh bắt thăm đọc một đoạn văn bản trong các phiếu đọc. Đảm bảo 

đọc đúng tốc độ, thời gian 3 – 5 phút/ HS. 

- Dựa vào nội dung bài đọc, GV đặt câu hỏi để học sinh trả lời. 

II.PHẦN ĐỌC HIỂU (7đ) 

A.Đọc thầm bài văn sau: 

 

THƯ GỬI CÁC THIÊN THẦN 

     Thưa các Thiên thần ! 

Con đã thấy các Thiên thần đùa vui nơi thiên đàng xanh thẳm không mảy may 

vướng bận những lo buồn trần thế. 

Các Thiên thần có nhìn thấy không, những số phận, những mảnh đời còn nặng 

trĩu đau buồn. Con xin các Thiên thần hãy một lần xuống đây và đến bên những con 

người bất hạnh ấy, những bạn bè cùng trang lứa với con và những em bé thơ ngây 

của con. 

Con xin thần Hoà Bình hãy xóa bỏ chiến tranh, để tất cả trẻ em được sống yên 

bình như con, được học hành vui chơi không phải ngày ngày lo sợ tiếng bom, tiếng 

đạn. 

Con xin thần Tình Thương hãy gõ chiếc đũa thần của Người vào trái tim người 

lớn để họ hiểu và thêm yêu thương con trẻ, để tất cả trẻ em không phải lao động vất 

vả cực nhọc hay cầm súng ra chiến trận, hay bị hắt hủi, ghẻ lạnh trong những gia 

đình không hạnh phúc. 

Con xin thần Tình Yêu hãy hàn gắn tình yêu của các ông bố, bà mẹ để con trẻ 

được sống dưới mái ấm gia đình hạnh phúc, không còn cảnh lang thang nay đây mai 

đó, đêm đêm màn trời chiếu đất, đói rét và biết bao hiểm nguy rình rập. 



Và cuối cùng con xin thần Mơ Ước hãy tặng cho mỗi em bé trên trái đất này 

một ngôi sao xanh trong chiếc giỏ đựng vô vàn những ngôi sao của Người, để những 

ước mơ nhỏ bé, giản dị và hồn nhiên của mọi trẻ thơ đều thành hiện thực. 

Cảm ơn những làn gió tốt bụng đã mang giúp lá thư này đến cho các Thiên 

thần. 

                                                           ( Theo Ngô Thị Hoài Thu) 

B. Dựa vào bài đọc hãy chọn và khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng: 

(Các câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 và làm các câu hỏi 7, 8, 9) 

Câu 1. Trong lá thư, bạn Hoài Thu đã xin thần Hoà Bình điều gì ? 

a. Hàn gắn tình yêu của những ông bố, bà mẹ. 

b. Hiểu trẻ thơ và thêm lòng yêu con trẻ. 

c. Xóa bỏ chiến tranh. 

Câu 2. Bạn Hoài Thu xin thần Tình Thương điều gì ? 

a. Những em bé được sống dưới mái ấm gia đình hạnh phúc. 

b. Trẻ em không còn phải lao động vất vả, cực nhọc ; không cầm súng ra chiến 

trận hay bị hắt hủi, ghẻ lạnh trong những gia đình không hạnh phúc. 

c. Tặng cho mỗi em bé một ngôi sao xanh. 

Câu 3. Còn ở thần Mơ Ước, bạn ấy cầu xin điều gì ? 

a. Những ước mơ nhỏ bé, giản dị và hồn nhiên của mọi trẻ thơ đều thành hiện 

thực. 

b. Những em nhỏ được sống yên bình, được học hành vui chơi, ngày ngày 

không còn phải lo sợ tiếng bom, tiếng đạn. 

c. Gõ chiếc đũa thần vào trái tim người lớn. 

Câu 4. Đến thần Tình Yêu, điều cầu xin đó là gì ? 

a. Xuống trần gian và đến bên những con người bất hạnh. 

b. Những em bé được sống dưới mái ấm gia đình hạnh phúc, không còn cảnh 

lang thang nay đây mai đó, đêm đêm màn trời chiếu đất, đói rét và biết bao hiểm 

nguy rình rập. 

c. Mang lá thư này đến cho các Thiên thần. 

Câu 5. Tất cả những điều bạn Hoài Thu cầu xin các Thiên thần đều nhằm mục 

đích gì ? 

a. Làm cho trẻ em trở nên giàu có. 

b. Làm cho trẻ em trở nên thông minh, học giỏi. 

c. Làm cho trẻ em được sống hạnh phúc. 

Câu 6 Tìm2 từ đồng nghia .., với từ in đậm  

     Nhưng thưa các Thiên thần, cũng ngay đêm nay thôi, nơi trần gian này, các 

Thiên thần có nhìn thấy không, những số phận, những mảnh đời còn nặng trĩu đau 

buồn 

Câu 7. Dòng nào dưới đây toàn các từ láy? 



A. đường đua, tiếp sức, khập khiễng, bền bỉ, cuối cùng, lo lắng. 

B. khập khiễng, rạng rỡ, âu yếm, đám đông, khó khăn, đau đớn. 

C. khập khiễng, rạng rỡ, bền bỉ, lo lắng, khó khăn , đau đớn. 

Câu 8. Trong các dòng  dưới đây, dòng nào gồm những từ đa nghĩa là: 

A. Đánh cờ, đánh giặc, đánh trống 

B. Trong veo, trong vắt, trong xanh 

C. Thi đậu, xôi đậu, chim đậu trên cành 

Bài 9: Trong các dòng  dưới đây, dòng nào gồm những từ đồng âm dòng nào 

là từ nhiều nghĩa : 

a- Xe đang chở hàng tấn đường trên đường quốc lộ.(.........................) 

          b-Qủa cầu , quả đất ,quả cam, quả tim...(...............................) 

 

                                       

 

 

      III. PHẦN KIỂM TRA VIẾT:  

Tập làm văn (10 điểm)  

Đề bài: Quê hương em có rất nhiều cảnh đẹp,...Em hãy tả lại một trong những 

cảnh đẹp đó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐÁP ÁN 

II.PHẦN ĐỌC HIỂU  

 Đọc -hiểu  (7 điểm) 
 

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 

c b a b C 

0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Câu 6. (1 điểm) (Mỗi từ đúng 0,5 đ) 

đau buồn, đau khổ ,khổ đau ... 

Câu 7. (1 điểm) Dòng nào dưới đây toàn các từ láy? 

C. khập khiễng, rạng rỡ, bền bỉ, lo lắng, khó khăn , đau đớn. 

Câu 8. (1 điểm) Trong các dòng  dưới đây, dòng nào gồm những từ nhiều nghĩa 

là: 

A. Đánh cờ, đánh giặc, đánh trống 

B. Trong veo, trong vắt, trong xanh 

C. Thi đậu, xôi đậu, chim đậu trên cành 

Câu 9: (1 điểm)  Trong các dòng  dưới đây, dòng nào gồm những từ đồng âm 

dòng nào là từ đồng nghĩa 

a,(0,75 điểm) –đồng âm  

 b ,(0,75 điểm) –nhiều nghĩa  

 

III. Tập làm văn (10 điểm) 

a) Yêu cầu:  

- Nội dung:  Miêu tả được cảnh đẹp ở quê em.  

- Chú ý làm nổi bật đặc điểm của cảnh vật được miêu tả, đồng thời bộc lộ cảm 

xúc của bản thân. 

- Hình thức: bài đủ 3 phần (mở bài, thân bài, kết bài), đúng kiểu bài văn tả 

cảnh. Bài viết có cảm xúc, câu văn rõ nghĩa có hình ảnh, dùng từ chính xác, tả có 

trình tự hợp lí. Trình bày sạch đẹp, không sai chính tả, từ, câu. 

b) Cách cho điểm: 

1. Mở bài (1 điểm): Giới thiệu bao quát về cảnh sẽ tả. 

2. Thân bài (8 điểm) 

- Nội dung (6 điểm) Tả từng phần của cảnh hoặc sự thay đổi của cảnh theo 

thời gian 



- Kĩ năng (1 điểm). Viết câu văn đúng ngữ pháp, diễn đạt rõ nghĩa. 

- Cảm xúc (1 điểm) Bộc lộ được tình cảm của mình đối với cảnh ,có thể nêu 

một vài kỉ niệm . 

3. Kết bài (1 điểm). Nêu được cảm nghĩ, bày tỏ tình cảm của mình đối với 

cảnh mình tả. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MA TRẬN ĐỀ KT TOÁN- CUỐI KÌ II 

Năng lực, phẩm chất 

Số 

câu, số 

điểm 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng  

TN TL TN TL TN TL TN TL 

Các phép tính với phân số  

Câu số    9 7    

Số câu    1 1    

Số 

điểm 
   2đ 0,5đ  0,5đ 2đ 

Các phép tính với số tự 

nhiên 

Câu số      12   

Số câu         1   

Số 

điểm 
     1đ  1đ 

Số thập phân và đại lượng 

đo lường 

Câu số 1,2,3 5  10 8    

Số câu 3         

Số 

điểm 
1,5đ 0,5đ  1đ  0,5đ  2,5đ 1đ 

Hình học và biểu đồ 

Câu số  4,6    11   

Số câu   2    1   

Số 

điểm 
  1đ       2đ 1đ 2đ 

Tổng 
Số câu 3 3  2 2 2   

Điểm 1,5đ  1,5đ  3đ 1đ 3đ  10đ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TRƯỜNG TH CHU VĂN AN         KIỂM TRA  ĐỊNH KÌ GIỮA  HỌC KÌ I 
Họ và tên:…………………              Môn: Toán 

Lớp: 5…                                            Thời gian: 40 phút 

Thứ….ngày….tháng…năm 2024    

 

Điểm Lời nhận xét của giáo viên 

 

 

 

 

 

 

I .Phần trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng ( Mỗi câu 0,5đ) 

Câu 1 . Chữ số 6 trong số thập  phân 0,0691 có giá trị là: 

 A.  
6

10
  B. 

6

100
   C. 

6

1000
           D. 6 

  Câu  2:  Số thập phân 105,001 đọc là  là: 

A. Một linh lăm phẩy không không một  

B.Một trăm linh lăm phẩy không một  

C.Một  trăm linh năm phẩy không không một  

 Câu 3.:    Hai chục , 1 đơn vị, hai phần trăm được viết là: 

         A. 212,00   B. 210,02  C. 201,200  D. 21,02 

Câu 4 Cho số đo cân nặng của một số con vật như sau : 184,5kg ; 345,7kg ; 

130,5kg ; 118,3kg .Biết con trâu nặng nhất, con khỉ nhẹ nhất và con hổ nặng hơn 

con lợn . Em hãy hoàn thành bảng sau: 

Con vật Lợn  Trâu Hổ  Khỉ 

Cân nặng (kg)     

Câu 5:  Quãng đường từ nhà An tới trường dài 4230m. Vậy số ki-lô-mét đường từ 

nhà An tới trường làm tròn đến hàng phần mười là : 

A.3,9km              B.4,2km                    C.4,12km                           D.4,14km 

Câu 6: Diện tích bàn học của em là:   

A. 57 cm2             B. 57 dm2                  C. 57 m2                   D. 57 mm2 



Câu  7:  Bà Hoa đem một số quả trứng gà ra chợ bán. Buổi sáng bà bán được 
1

3
 số 

quả trứng, buổi chiều bà bán được 
1

2
 số quả trứng. Hỏi bà đã bán được bao nhiêu 

phần số quả trứng. 

 A. 
1

6
 B. 

2

5
 C. 

3

5
 D. 

5

6
 

Câu 8 : Đúng ghi Đ, sai ghi S:  

a) 7 cm2 6 mm2 = 7,06 cm2  

b) 9,452 làm tròn đến hàng phần trăm là 9,46 

c) 4 𝑙 45 𝑚𝑙 = 4,45 𝑙  
d) 45,905 làm tròn đến số tự nhiên gần nhất là 46  

II .Phần tự luận: 

Bài 9 (2đ): Tính    

 a
   7

 2
 + 

13

12
 = ................................................................................................................. 

b/  c) 3 - 
5

18
=.......................................................................................................... 

c/  14 × 
6

7
.................................................................................................................... 

d/  
34

9
: 

17

9
............................................................................................................... 

Bài 10 (1đ)::   Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

 34 dm 2  = ............ m2          ;      2tạ 8  kg = ......... tạ. 

  5m 4dm  =  ............m        ;      1,5 ha = ................m2 

Bài 11(2đ): Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi là 300m; chiều dài hơn chiều 

rộng 10m.Tính diện tích mảnh đất đó ? 

                                                                Bài giải : 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

Câu 12 (1đ):: Tính nhanh    

12  x  5  +  3 x 4  x 6  - 12              

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐÁP ÁN 

I. Trắc nghiệm .Học sinh khoanh đúng mỗi câu được 0,5 điểm:  

Câu1 Câu2 Câu3 Câu4 Câu5 Câu6 Câu7 Câu 8 

C D D C C B D a.Đ  b.S c.S d.Đ 

 

II  Tự luận : 

1.Tính : (2đ) – Tính đúng mỗi bài được  (0,5đ) 

Bài 2 (1đ) :   Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

a/  34dm 2  = 0,34 m2                         ;          b/  2 tạ 8kg = 2,008 tạ. 

c/   5m 4dm  =  5,4 m                     ;          d/   1,5 ha = 15000 m2 

Bài 5 (2,d 

Bài giải: 
Nửa chu vi mảnh đất là                                   300  :  2 =   150  (m)            0,5 đ 

Chiều rộng mảnh đất là:       (   150 -  10  ) : 2  =  70 (m)              0,5 đ 
Chiều dài mảnh đất là:            150 - 70 = 80 (m)                          0 ,25 đ 
Diện tích mảnh đất là:              80 x 60 = 4800 (m )             0,5 đ 

                                        Đáp số  : 4800 m     ( 0,25 điểm) 

 

Câu 12: Tính nhanh  (1đ)  

  a .12  x  5  +  3 x 4  x 6  -  

  = 12  x  5  +  12 x 6  - 12   x1               

   = 12  x  (5  + 6  -1    )                                

   = 12 x 10    = 120                                                                                                        

 

 

 

2

2


